
SAO KÊ TÀI KHOẢN

Tên tài khoản/Account name:  

Số tài khoản/Account number: 

Từ/ From:   01/07/2024 Đến/ To:  31/07/2024

CIF:                                                

Số dư đầu kỳ/ Opening balance: 

ACCOUNT STATEMENT

Ngày thực hiện/ Date: 16/08/2024

Chi nhánh thực hiện/ Branch:

 1.055.385.889

4202353

1027349624

CT TNHH MTV TM VA DV NGOC THOM

Loại tiền/Currency: VND

VCB DONG DONG NAI-TRU SO 

CN

Địa chỉ/ Address: 12/14/18 DUONG 49,KP7,P.H B CHANH,TP.THUDUC,TPHCM

Loại tài khoản/Type of Account: Số lượng đồng chủ sở hữu tài 

khoản/ Number of  Joint account 

holder (nếu có):

 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số 0309391503          

Tài khoản 1 chủ sở hữu/ Sole owner account

ID/Citizen ID/PP No:

Ngày GD/

TNX Date

Số CT/ Doc No

Số tiền ghi nợ/

Debit

Số tiền ghi có/

Credit

Số dư/

Balance

Nội dung chi tiết/

Transactions in detail
 STT

No

1
01/07/2024

5009.62522
 1.307.513  1.056.693.402 SHGD:10002136.DD:240701.BO:CONG 

TY TNHH THUONG MAI DICH VU 

NNK.Remark:CTY NNK THANH 

TOAN HD 17258,20241 CHO CTY 

NGOC THOM - GA, HEO MU OI

2
01/07/2024

5218.4728
 54.473.683  1.111.167.085 115099.010724.130403.CH01130402927 

041820 KINGFOOD TT TIEN HANG 

Payment for V000516

3
02/07/2024

5058.44104
 313.268.904  797.898.181 IBVCB.0207240273547001.THANH 

TOAN TIEN DOT 2-CTY FPT

4
04/07/2024

5190.462
 2.123.630  795.774.551 IGT2429076ISS001

5
04/07/2024

9.112
 792.000  794.982.551 CHUYEN KHOANTHU PHI CT THEO 

GNN SO 05 N04.07.24- CTY NGOC 

THOM

6
04/07/2024

5056.98752
 269.007.700  525.974.851 IBVCB.0407240141847001.DAT COC 

TIEN HANG CTY PHU AN

7
05/07/2024

9920.117
 7.838.685  533.813.536 //SAL2024187S007005143002//CTY 

TNHH VONG TRON DO THANH 

TOAN CHO NCC PAYMENT FOR 

MERCHANDISE

8
05/07/2024

5056.4459
 450.007.700  83.805.836 IBVCB.0507240145761001.CTY NGOC 

THOM RUT TIEN MAT

9
05/07/2024

5009.34787
 19.649.453  103.455.289 SHGD:10004767.DD:240705.BO:CTY 

CP TM VA DICH VU MINH 

CAU.Remark:minh cau tt tien CT 

TNHH MTV TM VA DV NGOC THOM

Page 1 of 5
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Ngày GD/

TNX Date

Số CT/ Doc No

Số tiền ghi nợ/

Debit

Số tiền ghi có/

Credit

Số dư/

Balance

Nội dung chi tiết/

Transactions in detail
 STT

No

10
05/07/2024

9920.51
 53.395.713  156.851.002 //SAL2024187S007005143006//CTY 

TNHH VONG TRON DO CIRCLE K HN 

THANH TOAN CHO NCC CIRCLE K 

HN PAYMENT FOR MERCHANDISE

11
07/07/2024

9915.11500
 55.000  156.796.002 THU PHI DICH VU SMS CHU DONG 

THANG 06/2024. SDT: 0917823679. So 

tien 55000 VND

12
09/07/2024

5056.97484
 100.007.700  56.788.302 IBVCB.0907240601593001.CTY NGOC 

THOM RUT TIEN MAT

13
10/07/2024

5130.78929
 141.858.767  198.647.069 /Ref:PATTMN1B2SC24191{//}/Ref:PA

TTMN1B2SC24191{//}TT 

VNMN1B2SC N 

BATCH:M2.3-10.07.2024 MMMEGA 

MARKET TTOAN 

PAYMENT:8117000069539 

VENDOR:M25790 DVC:CONG TY 

TNHH MM MEGA MARKET 

VIETNAM/MM MEGA MARKET 

VIETNAM CO.LTD

14
11/07/2024

5056.69353
 190.000.000  8.647.069 IBVCB.1107240107075002.CK NOI BO.

15
12/07/2024

5211.70702
 516.204  9.163.273 0200888899071214301920241001340732.

70702.143019.CTY NNK THANH 

TOAN HD 33418 CHO CTY NGOC 

THOM - GA MUOI

16
15/07/2024

5009.36153
 1.114.214  10.277.487 SHGD:10009368.DD:240715.BO:CT CP 

DVTM TH 

WINCOMMERCE.Remark:2000134430 

WINCOMMERCE TTTHST CHO NCC 

2003606

17
15/07/2024

5009.40567
 3.941.315.688  3.951.593.175 SHGD:10006279.DD:240715.BO:CONG 

TY CO PHAN DICH VU THUONG 

MAI TONGHOP 

WINCOMMERCE.Remark:2000103853 

WINCOMMERCE TTTHST CHO NCC 

2003606

18
15/07/2024

5009.46146
 20.214.164  3.971.807.339 SHGD:10005502.DD:240715.BO:CTY 

TNHH CUA HANG TIEN LOI GIA 

DINH VN.Remark:FAMILYMART 

THANH TOAN TIEN HANG CHO_ 

DC _ CTY TNHH MTV TM DV NGOC 

THOM_06/2024

19
16/07/2024

5216.13479
 13.023.681  3.984.831.020 530915.160724.104644.VITALGO CK 

CTY NGOC THOM-160724-10:46:38 

530915

20
16/07/2024

9.98
 2.445.082.356  1.539.748.664 TRANSFERTAT TOAN TKV SO 

1044465103

21
16/07/2024

5215.18611
 13.166.398  1.552.915.062 844325.160724.153153.CTY TM LARIA 

THANH TOAN CONG NO THANG 1 

DEN THANG 4 MA V0001075 CT 

TNHH MTV TM VA DV NGOC THOM
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Ngày GD/

TNX Date

Số CT/ Doc No

Số tiền ghi nợ/

Debit

Số tiền ghi có/

Credit

Số dư/

Balance

Nội dung chi tiết/

Transactions in detail
 STT

No

22
16/07/2024

5056.73095
 624.227.650  928.687.412 IBVCB.1607240642393003.THANH 

TOAN TIEN HANG CTY PHU AN

23
18/07/2024

5009.82757
 2.916.231  931.603.643 SHGD:10003696.DD:240718.BO:CN 

TCT TM SAI GON - TNHH MTV - 

SIEU THI.Remark:VD-426, TTHD 

27607-29429

24
18/07/2024

5009.83126
 134.640.000  1.066.243.643 SHGD:10000970.DD:240718.BO:MASC

OT INTERNATIONAL VIETNAM 

LTD.Remark:30RE202407180620 - 

PAYMENT THE REST OF 

CONTRACT VALUE BUY HENGTAI 

SEWING MACHINE AS      INVOICE 

NO 34140 DATED 10-07-2024.

25
22/07/2024

9.225
 351.359.921  714.883.722 TRANSFERTAT TOAN TKV SO 

1044558817

26
22/07/2024

9.229
 417.785.587  297.098.135 TRANSFERTAT TOAN TKV SO 

1045043445

27
23/07/2024

5056.14102
 200.007.700  97.090.435 IBVCB.2307240881105001.CONG TY 

RUT TIEN MAT.

28
24/07/2024

5219.76906
 3.666.362  100.756.797 415415.240724.155701.CTY TM LARIA 

THANH TOAN CONG NO THANG 5 

MA V0001075 CT TNHH MTV TM VA 

DV NGOC THOM

29
24/07/2024

5130.73162
 69.117.982  169.874.779 /Ref:PATTMN1CE9V24205{//}/Ref:PA

TTMN1CE9V24205{//}TT 

VNMN1CE9V N 

BATCH:M2-24.07.2024 MM MEGA 

MARKETTTOAN 

PAYMENT:8117000069605 

VENDOR:M25790 DVC:CONG TY 

TNHH MM MEGA MARKET 

VIETNAM/MM MEGA MARKET 

VIETNAM CO.LTD

30
25/07/2024

5009.46801
 37.936.489  207.811.268 SHGD:10004071.DD:240725.BO:CN 

NHA TRANG CONG TY TNHH VIET 

Y HA NOI.Remark:VY NT THANH 

TOAN CN THANG 01.02.03.04.052024 

- CT TNHH MTV TM VA DV NGOC 

THOM

31
25/07/2024

5009.50745
 152.321  207.963.589 SHGD:10004897.DD:240725.BO:CT CP 

DVTM TH 

WINCOMMERCE.Remark:2000146003 

WINCOMMERCE TTTHST CHO NCC 

2003606

32
25/07/2024

5009.67246
 2.310.335.491  2.518.299.080 SHGD:10005484.DD:240725.BO:CONG 

TY CO PHAN DICH VU THUONG 

MAI TONGHOP 

WINCOMMERCE.Remark:2000142715 

WINCOMMERCE THST L1 NCC 

2003606

33
25/07/2024

9404.1027349624
 22.000  2.518.277.080 THU PHI QLTK TO CHUC-VND
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Ngày GD/

TNX Date

Số CT/ Doc No

Số tiền ghi nợ/

Debit

Số tiền ghi có/

Credit

Số dư/

Balance

Nội dung chi tiết/

Transactions in detail
 STT

No

34
25/07/2024

9705.1027349624
 125.453  2.518.402.533 INTEREST PAYMENT

35
26/07/2024

9920.33
 154.801.612  2.673.204.145 IBVCB.202407265087054843.33.2420331

6-LIEN HIEP TT TIEN HANG THEO 

BK NGAY 25-07-2024

36
26/07/2024

9.257
 1.106.072.603  1.567.131.542 TRANSFERTAT TOAN TKV SO 

1044582619

37
26/07/2024

9908.53770
 7.653.476  1.559.478.066 THU NO TKV 1045124771

38
26/07/2024

9908.87057
 4.247.671  1.555.230.395 THU NO TKV 1046044793

39
26/07/2024

9908.80961
 11.178.082  1.544.052.313 THU NO TKV 1046070136

40
26/07/2024

9908.9879
 5.147.036  1.538.905.277 THU NO TKV 1047072274

41
26/07/2024

9908.91545
 5.102.477  1.533.802.800 THU NO TKV 001045212403

42
26/07/2024

9908.23981
 3.309.017  1.530.493.783 THU NO TKV 1045253587

43
26/07/2024

9908.22185
 3.912.329  1.526.581.454 THU NO TKV 1047700132

44
26/07/2024

9908.22851
 2.412.999  1.524.168.455 THU NO TKV 1045287494

45
26/07/2024

9908.43506
 4.918.356  1.519.250.099 THU NO TKV 1048541172

46
26/07/2024

9908.7007
 9.039.039  1.510.211.060 THU NO TKV 1046863673

47
26/07/2024

9908.28003
 3.849.285  1.506.361.775 THU NO TKV 1046593114

48
26/07/2024

9908.47940
 5.766.749  1.500.595.026 THU NO TKV 1045515171

49
28/07/2024

5058.39986
 475.893.749  1.024.701.277 IBVCB.2807240520429001.THANH 

TOAN HD SO 011.

50
29/07/2024

5056.45815
 883.157.700  141.543.577 IBVCB.2907240517859001.THANH 

TOAN TIEN HANG CTY NAM MUC 

TIEU

51
30/07/2024

5212.72099
 103.198.502  244.742.079 102619.300724.095756.CH30095756224 

043816 KINGFOOD TT TIEN HANG 

Payment for V000516
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Tổng số:  7.895.408.416  7.084.764.606

Số dư cuối kỳ:
Closing balance

Total

 244.742.079

Bank’s confirmation
Xác nhận của ngân hàng/

Thank you for using Vietcombank’s services!

Trân trọng cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của Vietcombank!

VIETCOMBANK - Chung niềm tin vững tương lai

*************

VIETCOMBANK - Together for the future

Ghi chú: Giấy Xác nhận này của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đảm bảo thông tin chính xác tại 

thời điểm xác nhận theo nội dung yêu cầu của Khách hàng. Văn bản Xác nhận này không cấu thành bất kỳ 

cam đoan hay bảo đảm nào của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm hiện tại hay tương 

lai đối với các nghĩa vụ của Khách hàng xác lập với bên thứ ba./.
Note: This letter of confirmation of the Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam ensures 

accurate information at the time of confirmation as requested by the customer. This acknowledgment does not 

constitute any current or future guarantees of the customer's obligations confirmed to third parties./.
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